
GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 
  

 BÀI 13 TRANG 34 

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những trường hợp là công dân Việt Nam 

a) Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.             

b) Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài. 
 

c) Người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam. 
 

d) Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam. 
 

e) Người Việt Nam dưới 18 tuổi 
 

Trả lời 

a) Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.             

b) Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài. x 

c) Người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam. 
 

d) Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam. x 

e) Người Việt Nam dưới 18 tuổi x 

b) Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. 

Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhiều khi Hoa băn khoăn suy nghĩ : "Mình có phải 

là công dân Việt Nam không ?" Theo em, Hoa có phải là công dân Việt Nam không ? Vì 

sao ? 

Trả lời 

Hoa là công dân Việt Nam, vì Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Gia đình Hoa thường trú ở 

Việt Nam đã nhiều năm 

c) Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết. 

Trả lời 

- Quyền công dân: Quyền của công dân do pháp luật quy định theo các hình thức khác nhau, 

như quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Tuỳ từng lĩnh vực, các quyền này phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ tuổi, khả năng thực hiện quyền mà công dân chỉ có 

thể có được khi đủ các điều kiện mà pháp luật quy định (ví dụ: quyền bầu cử chỉ có khi công 

dân đủ 18 tuổi; quyền ứng cử vào đại biểu Quốc hội chỉ có khi công dân đủ 21 tuổi trở lên; 

Những người mất trí hoặc phạm tội hình sự có thể bị hạn chế hoặc tước quyền công dân). 
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- Nghĩa vụ công dân: nghĩa vụ học tập, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, tôn trọng, bảo 

vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng, nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, 

nghĩa vụ đóng thuế. 

- Các quyền và bổn phận của trẻ em: 

* Các quyền: 

+ Quyền sống còn: quyền cố hữu được sống, đăng kí khai sinh ngay sau khi sinh... 

+ Quyền được bảo vệ: bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ phẩm giá, giúp đỡ đặc biệt 

+ Quyền phát triển: được học hành, tham gia các hoạt động xã hội... 

+ Quyền tham gia: trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến... 

* Bổn phận: 

+ Trẻ em hiểu sự quan tâm, biết ơn cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, những người đã chăm sóc, 

dạy dỗ, giúp đỡ mình. 

+ Đền đáp lại công ơn đó bằng cách thực hiện tốt bổn phận của mình: cố gắng học tập, nâng 

cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành công dân có ích cho đất nước; thực 

hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân. 

d) Em hãy kể một tấm gương sáng trong học tập, thể thao đã đem lại vinh quang cho 

dân tộc Việt Nam. 

Trả lời 

Em có thể kể một tấm gương sáng trong học tập, thể thao mà em đã biết trên tivi, báo chí, đài 

radio mà em đọc được, nghe được đã đem lại vinh quang cho dân tộc. 

đ) Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước 

? 

Trả lời 

- Rèn luyện trong học tập, trau dồi, nắm chắc kiến thức. 

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người học sinh ngoan 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Giáo dục công dân 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời 

giải bài tập SGK GDCD lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt 

hơn. Chúc các em học tốt môn học ý nghĩa này. 
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